[bookmark: _GoBack]PHIẾU KHẢO SÁT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP
(Áp dụng với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh)

Giới thiệu
	Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cung cấp thông tin cho phiếu khảo sát, thu thập thông tin của chúng tôi. Cuộc khảo sát này là một trong các hoạt động hợp tác giữa GIZ Việt Nam và Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF). Mục đích của khảo sát này là thu thập các thông tin về tổ chức thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) làm cơ sở thí điểm chi trả DVMTR qua tài khoản ngân hàng.



A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng:………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………………………………………………………………
3. Họ tên người cung cấp thông tin:……………………………………………………………………………………………..
4. Chức danh người cung cấp thông tin:……………………………………………………………………………………….
5. Liên hệ: Điện thoại di động: ………………………………………Email: ……………………………………………….....

B. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ BV&PTR
1. Năm thành lập:……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Cơ quan ra quyết định thanh lập:…………………………………………………………………………………………….
3. Cơ quan chủ quản của Quỹ BV&PTR (sở NN&PTNT/UBND tỉnh): ……………………………………………..
4. Chi nhánh của Quỹ đến cấp: Huyện |_|		Xã |_|
5. Tổng số cán bộ làm việc tại Quỹ BV&PTR: XX người. Số cán bộ hợp đồng: XX người. Cụ thể:
	Cán bộ Quỹ
	Tổng (người)
	Số lượng chuyên trách (người)
	Số lượng kiêm nhiệm (người)

	1. Lãnh đạo 
	
	
	

	2. Kế toán, tài chính
	
	
	

	3. Cán bộ kỹ thuật
	
	
	

	4. Văn thư, thủ quỹ
	
	
	

	5. Lái xe 
	
	
	

	6. Khác (nêu rõ)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	



C. DIỆN TÍCH RỪNG VÀ CHỦ RỪNG NHẬN CHI TRẢ DVMTR NĂM 2016
1. Số lượng chủ rừng theo đơn vị hành chính
	TT
	Chủ rừng/Bên cung ứng DVMTR
	Số lượng chủ rừng phân theo:

	
	
	Huyện
	Xã
	Thôn

	1
	BQL RPH
	
	
	

	2
	BQLR đặc dụng
	
	
	

	3
	Công ty lâm nghiệp
	
	
	

	4
	Tổ chức khác
	
	
	

	5
	UBND xã
	
	
	

	6
	Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	

	7
	Cộng đồng
	
	
	



2. Diện tích và số tiền nhận chi trả DVMTRtheo chủ rừng
	TT
	Chủ rừng
	Số lượng
	Diện tích rừng nhận chi trả DVMTR (ha)
	Số tiền chi trả  (triệu đồng)

	1
	BQL RPH
	
	
	

	2
	BQLR đặc dụng
	
	
	

	3
	Công ty lâm nghiệp
	
	
	

	4
	Tổ chức khác
	
	
	

	5
	UBND xã
	
	
	

	6
	Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	

	7
	Cộng đồng
	
	
	



3. Diện tích khoán bảo vệ rừng (ha) có nhận tiền chi trả DVMTR tại các chủ rừng là tổ chức
	TT
	Chủ rừng
	Hộ gia đình
	Nhóm hộ

	
	
	Số lượng
	Diện tích (ha)
	Số tiền (tr.đồng)
	Số lượng
	Diện tích (ha)
	Số tiền (tr.đồng)

	1
	BQL RPH
	
	
	
	
	
	

	2
	BQLR đặc dụng
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ chức khác
	
	
	
	
	
	

	5
	UBND xã
	
	
	
	
	
	





D. HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DVMTR TỚI CHỦ RỪNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH/NHÓM HỘ NHẬN KHOÁN BVR
1. Chi trả từ Quỹ BV&PTR tới chủ rừng là tổ chức: 		Tiền mặt |_|	Chuyển khoản|_|
2. Chi trả từ Quỹ BV&PTR tới chủ rừng là HGĐ, cá nhân:	Tiền mặt |_|	Chuyển khoản|_|
3. Chi trả từ Quỹ BV&PTR tới chủ rừng là cộng đồng:		Tiền mặt |_|	Chuyển khoản|_|
4. Chi trả từ chủ rừng là tổ chức tới hộ/nhóm hộ nhận khoán: Tiền mặt |_|	Chuyển khoản|_|
5. Thời gian chi trả: 
	Một lần/năm|_|	Từ tháng ………………….. Đến tháng …………………………………………..
	Hai lần/năm    |_|	Từ tháng …. ……………….Đến tháng ….. và  Từ tháng …... Đến tháng
6. Liệt kê các ngân hàng mở tài khoản nhận tiền chi trả DVMTR của Quỹ:
a) Ngân hàng ……………………………………………………………..
c) Ngân hàng ……………………………………………………………..
c) Ngân hàng ……………………………………………………………..

E. DOANH THU VÀ CHI TRẢ TIỀN DVMTR NĂM 2015 và 2016
1. Doanh thu từ tiền chi trả DVMTR 
	Nguồn
	Doanh thu năm 2015 (triệu đồng)
	Doanh thu năm 2016 (triệu đồng)

	1. Quỹ trung ương chuyển
	
	

	2. Quỹ tỉnh thu
	
	

	3. Khác (nêu rõ)*
	
	

	Tổng (Triệu đồng)
	
	


* Nguồn ngân sách, tài trợ, vv.
2. Sử dụng tiền chi trả DVMTR của Quỹ BV&PTR tỉnh
	Hạng mục
	Số tiền chi năm 2015 (triệu đồng)
	Số tiền chi năm 2016 (triệu đồng)

	1. Chi trả cho chủ rừng/Bên cung ứng DVMTR
	
	

	2. Hoạt động bộ máy quỹ*
	
	

	3. Chi quỹ dự phòng**
	
	

	4. Khác (nêu rõ)***
	
	

	Tổng chi (Triệu đồng)
	
	


* Các chi phí này lấy từ nguồn QLP theo quy định, bao gồm các khoản chi như: i) Lương và phụ cấp; ii) hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; iii) Xăng xe, công tác phí; và iv) các khoản chi khác. 
** Theo quy định các quỹ trích 5% để dự phòng
*** Chi hỗ trợ dự án, vv


F. ƯỚC TÍNH THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN CHI TRẢ TRỰC TIẾP TIỀN DVMTRTRONG 1 NĂMTỚI CHỦ RỪNG LÀ HGĐ, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG.
1. Số lượng cán bộ tham gia chi trả trực tiếp tiền DVMTR trong 1 năm
	TT
	Hạng mục
	Số người
	Số ngày đi chi trả trực tiếp tiền DVMTR*
	Mức lương bình quân (triệu đồng/tháng)**

	1
	Cán bộ quỹ
	
	
	

	2
	Cán bộ huyện
	
	
	

	3
	Cán bộ xã
	
	
	

	4
	Cán bộ thôn
	
	
	

	6
	Cán bộ giám sát
	
	
	

	7
	Khác (nêu rõ)
	
	
	


* Bao gồm cả thời gian đi và về tới/từ các điểm chi trả
** Bao gồm cả bảo hiểm

2. Chi phí liên quan đến tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp tiền DVMTR trong 1 năm (Chỉ tính trong thời gian tổ chức chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả)
	TT
	Hạng mục công việc
	Chi phí (triệu đồng)

	1
	Lương cán bộ tham gia đi chi trả
	

	2
	Công tác phí 
	

	3
	Chi phí đi lại (thuê xe tô tô, xăng xe)
	

	4
	Chi cán bộ huyện, xã tham gia chi trả
	

	5
	Chi an ninh (ví dụ công an)
	

	6
	Chi cán bộ giám sát
	

	7
	Khác (nêu rõ)
	



G. ĐỊNH HƯỚNG CHI TRẢ TIỀN DVMTR THÔNG QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
1. Theo ông/bà có nên thực hiện chi trả tiền DVMTR tới chủ rừng thông qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng?
a) Cần triển khai thí điểm		|_|
b) Không nên thực hiện		|_|	
Nếu chọn phương án trả lời là a) xin tiếp tục trả lời câu hỏi số 2, 3 và 4.Nếu chọn phương án trả lời b), xin cho biết lý do:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Theo ông/bà, chi trả tiền DVMTR thông qua tài khoản tiền gửi có các ưu điểm nào (xin liệt kê):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Theo ông/bà, ngân hàng nào phù hợp để thực hiện chi trả tới chủ rừng thông qua tài khoản tiền gửi (xin liệt kê các ngân hàng theo thứ tự ưu tiên).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.  Nếu chỉ được họn 1 ngân hàng ông/bà đã nêu ở trên, ông/bà chọn ngân hàng nào và lý do chọn ngân hàng đó là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xin trân trọng cảm ơn quý ông/bà đã phản hồi và hợp tác!

1

